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Phần I. Khoanh vào trước đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của đề bài :
Câu 1.

 a) Số bé nhất trong các số 65874; 65872 ; 65784 ; 65748 là:
 A . 65874                 B. 65872                       C.    65784                 D. 65748
 b) Giá trị của chữ số 4 trong số “9 045 930” là:


A. 400000                B. 40000                        C. 4000                 D. 400

Câu 2. 
a) 9 m2 8 dm2=............. dm2. Số cần điền vào chỗ chấm là:                                                 
A.98                    B. 980                 C.908                        D.9080
b) Tìm số tròn trăm x biết 392 < x < 698?

A. 400; 500; 700        B.400; 500; 600          C.400; 550; 600            D.400; 500; 650

Câu 3.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
[image: image2.png]


 a/ 11 x 35 =   385                                            b/   40 x 1000 = 4000         
 c/  3 tấn 27kg = 327kg                                   d/  185 phút  =    3 giờ 5 phút                            
	Câu 4.  Cho hình vẽ như sau:

a, Cạnh PQ vuông góc với những cạnh: ……………………………………………......….
b, Cạnh DG song song với những cạnh:   

………………………………………………......
	


Câu 5. Tổng hai số bằng 2021, hiệu hai số cũng bằng 2021. Vậy số bé là:
A. 0                            B. 2021                            C. 4042                        D.2012    
Câu 6. Có ba góc với số đo lần lượt là 670, 1670, 1800. Đâu là góc tù?

A. 670                          B. 1670                          C. 1800
 Câu 7.  Bác Lan đi mua một mớ rau có giá 5 000 đồng, sau đó bác ra mua thêm 2kg thịt, mỗi ki-lô-gam thịt có giá nhiều hơn 115 000 đồng so với giá rau. Tính tổng số tiền mà bác Lan phải trả?

A. 245 000 đồng            B. 250 000 đồng          C. 270 000 đồng        D.  280 000 đồng
Phần II. Tự luận:
Câu 8.  Đặt tính rồi tính: 
	95 274 + 462 918
	214 635 – 32 719
	218 × 34
	4339 : 23

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 9.  Một cửa hàng lương thực trong 7 ngày đầu bán được 756 kg gạo, 11 ngày tiếp theo bán được 1 tấn 260kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10.  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a/   2021 × 130 -  29 × 2021 - 2021                                        b/  3250 : 2 : 5
	

	

	


	TR​ƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH

	BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN- LỚP 4

Năm học: 2025 - 2026


	Câu 1: 1đ
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	B
	A


Câu 4. (0.5đ)  
a,  Cạnh PQ vuông góc với những cạnh: PE, PD, QH, QG, DE, GH
b, Cạnh DG song song với những cạnh: PQ, EH 
Câu 8. (2 điểm)  Đặt tính và tính đúng  kết quả, mỗi phép tính  được 0,5đ;
	95 274 + 462 918
	214 635 – 32 719
	218 × 34
	4339 : 23 (có thể chia rút gọn)
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Câu 9. (2 điểm)  
	Đổi: 1 tấn 260kg = 1260kg
	0,5 điểm

	                         Số ngày bán gạo của cửa hàng là:
	0,5 điểm

	7 + 11 = 18 ( ngày)
	

	Tổng số gạo cửa hàng đã bán là:
	0,5 điểm

	756 + 1260 = 2016 (kg)
	

	Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số gạo là:
	0,5 điểm

	2016 : 18 = 112 (kg)

Đáp số:  112kg
	


Câu 10 (1 đ):  Tính bằng cách thuận tiện nhất: (Mỗi phần làm đúng 0,5 điểm)
a/   2021 × 130 -  29 × 2021 - 2021                                 b/ 3250 : 2 : 5                                   
= 2021 x 130 – 2021 x 29 – 2021 x 1
= 3250 x (2 x 5)
= 2021 x (130 – 29 -1)                                            = 3250 x 10

= 2021 x 100 = 202100                                            = 32500

* Tổ chuyên môn thống nhất điểm chi tiết
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